
1
ĐH SP KỸ THUẬT 

TP.HCM
-

HV NÔNG NGHIỆP 

VN
A ĐH SƯ PHẠM HN - ĐH SP TDTT TP.HCM A

2 ĐH ĐÔNG Á - ĐH BÁCH KHOA HN B HV NÔNG NGHIỆP VN - ĐH DUY TÂN B

3 ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT -
ĐH BÁCH KHOA 

ĐHQG - HCM
B ĐH TDTT ĐÀ NẴNG -

ĐH KHXN&NV   ĐHQG-

HCM
A

4 ĐH TDTT BN -
ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
A ĐH DUY TÂN - ĐH BÁCH KHOA HN B

5 ĐH LUẬT, ĐH HUẾ -
ĐH SP KỸ THUẬT 

TP.HCM
A

ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
-

ĐH KINH TẾ 

QUỐC DÂN
B

6 HV NÔNG NGHIỆP VN - ĐH LUẬT, ĐH HUẾ A
ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
- HV NÔNG NGHIỆP VN B

7 ĐH ĐÔNG Á -
ĐH BÁCH KHOA 

ĐHQG - HCM
B ĐH SƯ PHẠM HN -

ĐH KHXN&NV   ĐHQG-

HCM
A

8
ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
- ĐH LUẬT, ĐH HUẾ A ĐH SP TDTT TP.HCM - ĐH TDTT ĐÀ NẴNG A

9 ĐH BÁCH KHOA HN - ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT B
ĐH KINH TẾ 

QUỐC DÂN
- ĐH DUY TÂN B

10 ĐH TDTT BN -
ĐH SP KỸ THUẬT 

TP.HCM
A ĐH BÁCH KHOA HN - HV NÔNG NGHIỆP VN B

S
8:00

C
14:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               
                     LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM                  

 LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT 

GIẢI BÓNG CHUYỀN SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2023

(ĐỊA ĐIỂM: HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM)  

NGÀY

THỜI 

GIAN

THI ĐẤU

TRẬN BẢNG BẢNG GHI CHÚSÂN A - BÓNG CHUYỀN NAM SÂN B - BÓNG CHUYỀN NỮ

THỨ 2

06/11 

S
8:00

THỨ 3

07/11 

KHAI MẠC (8:00) THỨ 3 NGÀY 07/11/2023

C
14:00



NGÀY

THỜI 

GIAN

THI ĐẤU

TRẬN BẢNG BẢNG GHI CHÚSÂN A - BÓNG CHUYỀN NAM SÂN B - BÓNG CHUYỀN NỮ

THỨ 2

06/11 

S
8:00

11 ĐH ĐÔNG Á - ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT B
ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
- ĐH BÁCH KHOA HN B

12
ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
-

HV NÔNG NGHIỆP 

VN
A ĐH SƯ PHẠM HN - ĐH TDTT ĐÀ NẴNG A

13 ĐH TDTT BN - ĐH LUẬT, ĐH HUẾ A
ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
- ĐH DUY TÂN B

14
ĐH BÁCH KHOA 

ĐHQG - HCM
- ĐH BÁCH KHOA HN B ĐH BÁCH KHOA HN -

ĐH KINH TẾ 

QUỐC DÂN
B

15 ĐH TDTT BN -
HV NÔNG NGHIỆP 

VN
A

ĐH KHXN&NV      

ĐHQG-HCM
- ĐH SP TDTT TP.HCM A

16
ĐH SP KỸ THUẬT 

TP.HCM
-

ĐH CÔNG NGHỆ

 TP.HCM
A

ĐH KINH TẾ 

QUỐC DÂN
- HV NÔNG NGHIỆP VN B

17 NHẤT BẢNG A - NHÌ BẢNG B BK1 NHẤT BẢNG A - NHÌ BẢNG B BK1 Nữ

18 NHẤT BẢNG B - NHÌ BẢNG A BK2 NHẤT BẢNG B - NHÌ BẢNG A BK2 Nữ

19 THẮNG BK1 - THẮNG BK2 Nhất - Nhì THẮNG BK1 - THẮNG BK2 Nhất - Nhì Chung kết

20 THUA BK1 - THUA BK 2 Đồng giải 3 THUA BK1 - THUA BK 2 Đồng giải 3

S NGHỈ

* Thời gian thi đấu: Sáng bắt đầu từ 8:00, Chiều bắt đầu từ 14:00. Các trận sau được thi đấu ngay sau khi trận trước kết thúc. 

* Trận thi đấu Chung kết thi đấu 5 hiệp thắng 3. 

* BTC đề nghị các đội tham dự Khai mạc đúng giờ, đúng số lượng VĐV đã đăng ký và thực hiện trang phục thi đấu Bóng chuyền.

* BTC rất mong trưởng đoàn, HLV, VĐV thực hiện theo các thông báo từ BTC.                                                       

                                                                                                                                                                                                                  BAN TỔ CHỨC

15:00 - BẾ MẠC + TRAO GIẢI 

S
8:00

C
14:00

THỨ 4

08/11 

C
14:00

THỨ 5

09/11 

S
8:00

C
14:00

THỨ 6

10/11



NGÀY

THỜI 

GIAN

THI ĐẤU

TRẬN BẢNG BẢNG GHI CHÚSÂN A - BÓNG CHUYỀN NAM SÂN B - BÓNG CHUYỀN NỮ

THỨ 2

06/11 

S
8:00


